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Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn ?
A.[image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 2. Cặp số [image: ] là nghiệm của phương trình nào sau đây ?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 3. Hệ phương trình [image: ] có nghiệm là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. (2; 1).	D. (1; –1).
Câu 4. Cặp số [image: ] là nghiệm của hệ phương trình nào dưới đây ?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 5. Công thức nghiệm tổng quát của phương trình [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ]. 	D. [image: ].
Câu 6. Cho hàm số [image: ]. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Hàm số trên luôn đồng biến. 
B. Hàm số trên luôn nghịch biến.
C. Hàm số trên đồng biến khi [image: ], nghịch biến khi [image: ]. 
D. Hàm số trên đồng biến khi [image: ], nghịch biến khi [image: ].
Câu 7. Nếu [image: ]là hai nghiệm của phương trình [image: ] thì [image: ] bằng
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 8. Biệt thức [image: ] của phương trình [image: ] có giá trị bằng
A. 13.	B. 20.	C. 5.	D. 25.
Câu 9. Một nghiệm của phương trình [image: ] là:
A. 1.	B. 9.	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 10. Cho đường thẳng [image: ] (d) và parabol [image: ] (P). Toạ độ giao điểm của (d) và (P) là
A.[image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Tứ giác có tổng hai góc bất kì bằng [image: ] là tứ giác nội tiếp.
B. Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối của đỉnh đó là tứ giác nội tiếp.
C. Tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm là tứ giác nội tiếp.
D. Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc [image: ] là tứ giác nội tiếp.
Câu 12. Trong các góc sau, góc nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung? 
HÌNH 1 		HÌNH 2 	
HÌNH 3	HÌNH 4 
A. HÌNH 1.	B. HÌNH 2. 	C. HÌNH 3. 	D. HÌNH 4.
Câu 13. Diện tích hình quạt tròn [image: ] trong hình vẽ dưới đây là
[image: ]
A. [image: ]. 	B. [image: ].	C. [image: ]. 	D. [image: ].
Câu 14. Cho tứ giác [image: ] nội tiếp đường tròn, [image: ], [image: ] (Tham khảo hình vẽ). Tính [image: ]
                                     [image: ]
A. [image: ].		B. [image: ]. 	
C. [image: ]. 		D. [image: ].
Câu 15. Một thửa ruộng hình tam giác có diện tích [image: ]. Tính chiều dài cạnh đáy thửa ruộng ban đầu, biết rằng nếu tăng cạnh đáy lên [image: ] và chiều cao tương ứng giảm đi [image: ] thì diện tích không đổi
	A. [image: ].	B. [image: ]. 	C. [image: ]. 	D. [image: ].
Câu 16. Cho hệ phương trình [image: ] với giá trị nào của [image: ] để hệ phương trình có cặp nghiệm [image: ]
	A. [image: ].	B. [image: ]. 	C. [image: ]. 	D. [image: ].
Câu 17. Giá trị [image: ] để hệ phương trình [image: ] vô nghiệm là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 18. Cho đường thẳng [image: ] có phương trình [image: ]. Các giá trị của tham số [image: ] để [image: ] đi qua gốc tọa độ là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 19. Cho hệ phương trình [image: ] có nghiệm [image: ]. Tích [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 20. Giá trị [image: ] để đường thẳng [image: ] đi qua hai điểm [image: ] và [image: ].
A. [image: ]. 	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 21. Điểm [image: ] thuộc đồ thị hàm số [image: ] khi [image: ] bằng
A. 0.	B.[image: ].	C. 2.	D. 1.
Câu 22. Điểm [image: ] thuộc đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 23. Parabol [image: ] đi qua điểm [image: ]và [image: ] có phương trình là
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 24. Tích hai nghiệm của phương trình [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 25. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu vào lúc 15 giờ?
A. [image: ]. 	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 26. Trong các hình sau, hình nào nội tiếp được trong một đường tròn?
A. Hình bình hành.	B. Hình thoi.	C. Hình chữ nhật.	D. Hình thang vuông.
Câu 27. Cho [image: ] cân tại [image: ], có [image: ] nội tiếp trong đường tròn [image: ]. Số đo cung nhỏ [image: ]  là
A. [image: ] 		     B.[image: ] 	      C.[image: ] 		D. [image: ] .
Câu 28. Tứ giác [image: ] nội tiếp đường tròn, biết [image: ]. Số đo của các góc [image: ] và  [image: ] lần lượt là
A.[image: ] 	B. [image: ]                 C. [image: ]	                D. [image: ]
Câu 29. Đường thẳng đi qua hai điểm [image: ] và [image: ] có phương trình là:
	A. [image: ]	B. [image: ]		C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 30. Nghiệm tổng quát của phương trình [image: ] là
	A. [image: ].	B. [image: ]. 	C. [image: ]. 	D. [image: ].
Câu 31. Hai công nhân cùng làm một công việc trong [image: ] thì xong. Nếu người thứ nhất làm [image: ], người thứ hai làm [image: ] thì được [image: ] công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu ?
A. Người thứ nhất [image: ], người thứ hai [image: ].	B. Người thứ nhất [image: ], người thứ hai [image: ].
C. Người thứ nhất [image: ], người thứ hai [image: ].	D. Người thứ nhất [image: ], người thứ hai [image: ].
Câu 32. Biết nghiệm của hệ phương trình [image: ] là [image: ]. Giá trị của biểu thức [image: ] là
A. [image: ].	B. 22.	C. 26.	D.[image: ].
Câu 33. Với giá trị nào của [image: ] thì đồ thì hàm số [image: ] cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 34. Phương trình [image: ]có nghiệm duy nhất khi nào ?
A. [image: ] hoặc [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 35. Nếu [image: ]là nghiệm của phương trình [image: ] thì [image: ]bằng
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 36. Cho ba điểm [image: ], biết [image: ] (Tham khảo hình vẽ). Tính [image: ]
[image: ]
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ].	D. [image: ]
Câu 37. 

Cho  như hình vẽ. Số đo của   là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 38. Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?
[image: ]
A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.
Câu 39. 










Một ô tô dự định đi từ  đến  trong một thời gian nhất định. Nếu xe chạy với vận tốc  thì sẽ đến chậm  giờ so với dự định. Nếu xe chạy với vận tốc  thì sẽ đến B sớm hơn  giờ so với dự định. Tính quãng đường  và thời gian dự định đi từ đến .






	A. Quãng đường  là , thời gian ô tô dự định đi từ đến  là  (giờ).






B. Quãng đường  là , thời gian ô tô dự định đi từ đến  là  (giờ).






C. Quãng đường  là , thời gian ô tô dự định đi từ đến  là  (giờ).






D. Quãng đường  là , thời gian ô tô dự định đi từ đến  là  (giờ).
Câu 40. 


Cho hình vẽ, biết số đo của cung nhỏ  bằng . Khi đó số đo của là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
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